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KẾT NỐI CÁC SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Trong vài thập niên gần đây, đi đôi với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế thì Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đã thu hút được sự quan tâm của xã hội. Bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan quản lý Nhà nước thì sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT có ý nghĩa rất quan trọng. 

Từ những năm 1990 ở Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều các sáng kiến địa phương trong lĩnh vực BVMT và quản lý TNTN của nhiều đối tượng khác nhau bao gồm những nhà nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS). Tuy nhiên những đối tượng này ít có khả năng tiếp cận với nguồn ngân sách của Chính phủ hay tài trợ của tổ chức nước ngoài. Hơn nữa họ còn gặp không ít rào cản về thể chế cũng như năng lực tổ chức và huy động các nguồn lực để thực hiện sáng kiến của mình một cách có hiệu quả. 

Đã có một số chương trình, dự án của Chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài tài trợ cho cộng đồng và các tổ chức của họ để hỗ trợ cho quá trình này và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Trong số đó có Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), SNV, CARE, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Quỹ Môi trường Sida (SEF), v.v. 

Nhằm tạo diễn đàn mở cho các tổ chức hoạt động vì môi trường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tập hợp các sáng kiến nhằm kết nối và đề ra chương trình hành động chung cho cả nước trong lĩnh vực BVMT và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững môi trường của Việt Nam, Hội thảo “Kết nối sáng kiến địa phương trong Bảo vệ Môi trường” được tổ chức ngày 27/11/2007 tại thủ đô Hà Nội.

Hội thảo do Quỹ Môi trường Sida (SEF) phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam (VUSTA), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức. Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) là đơn vị tài trợ chính cho hội thảo. Tham gia hội thảo có hơn 100 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các tổ chức cộng đồng, các nhà tài trợ, và các nhà khoa học, các nhà hoạt động môi trường và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông. 
Nội dung hội thảo tập trung vào 3 chủ đề  chính như Vai trò của các tổ chức trong BVMT; Khung thể chế, Những thuận lợi, khó khăn, thách thức. Hội thảo đã tập hợp được các ý kiến của đại diện  các bên tham gia, đặc biệt tập hợp được các sáng kiến của các tổ chức XHDS về hình thành và tổ chức các phong trào tình nguyện BVMT, nâng cao năng lực của các nhóm cộng đồng trong các hoạt động tạo sinh kế cho người dân, trao quyền để người dân có thể chủ động tham gia vào quá trình phát triển…. 
Trong lời phát biểu khai mạc, Bà Hoàng Thanh Tâm, Chủ tịch Nhóm Cố vấn Quỹ Môi trường Sida cho rằng VN đang phải đối mặt với vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Công tác bảo vệ môi trường đã thu được sự quan tâm của toàn xã hội, không chỉ có khu vực Nhà nước mà có cả sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, các tổ chức này còn gặp một số khó khăn khi tham gia như nguồn kinh phí hoạt động, năng lực…Để phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trong thời gian tới rất cần sự chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các sáng kiến để có được hành động chung về BVMT và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Theo Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường, những sáng kiến và nỗ lực tham gia bảo vệ môi trường của các nhóm, tổ chức ở cộng đồng luôn được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao và tuy nhiên về phía cơ quan quản lý nhà nước: “cần sớm có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hướng tới cộng đồng của các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức xã hội dân sự”. 

Thụy Điển là một trong những nước đầu tiên đã hỗ trợ Việt nam trong lĩnh vực BVMT và Phát triển bền vững, có rất nhiều kinh nghiệm đã được Ông Rolf Samuelsson – Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Thuỵ Điển chia sẻ tại hội thảo, ông nói: để công chúng biết được hậu quả của ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ của các tổ chức XHDS. Sáng kiến của các bạn làm cho tôi nhớ đến đất nước tôi khi tôi còn là sinh viên, Tuy nhiên điểm khác là các bạn biết rất rõ về hậu quả và rút ra được sai lầm của các nước đi trước trong BVMT đối với hậu quả xã hội. Bài học lớn nhất là chúng ta phải xây dựng được mạng lưới tham gia và tác động tới CP trong BVMT. Thông tin và internet là những công cụ quan trọng. Ngoài ra phải dành được niềm tin đối với công chúng. Với tư cách là các tô chức cộng đồng chúng ta phải lắng nghe và vận động công chúng. Và chúng ta cũng rất cần các kỹ năng để làm việc này. Chúng ta cũng phải hiểu rõ khung luật pháp. Tôi hi vọng Hội thảo nay chúng ta sẽ làm được điều đó, giúp cho các tổ chức XHDS tốt hơn, Cải thiện khung pháp lý sẽ giúp các bạn làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ở Thuỵ điển, quyền của các tổ chức XHDS được đưa các tổ chức gây ô nhiễm môi trường ra toà. Chúng tôi cũng muốn các bạn thảo luận quyền đó trong HT này. Tôi tin các tổ chức XHDS sẽ được hưởng lợi khi tham gia WTO và các tổ chức tương tự. Tuy nhiên, có rất nhiều thách thức trước mắt các bạn. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cũng không nên quên công tác BVMT. Vấn đề Môi trường sẽ được bàn thảo trong năm nay và những năm tiếp theo. VN đã trở thành đối tác bình đẳng trên trường quốc tế và chúng tôi hi vọng các bạn sẽ nắm bắt được cơ hội này.  

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BVMT VN, GS. Võ Quý nhấn mạnh vai trò quan trọng XHDS trong vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, NN cần bổ sung các chính sách để các tổ chức XHDS ngày càng làm tốt hơn nữa. Kinh nghiệm thực hiện các dự án liên quan đến môi trường cho thấy mức độ tham gia của cộng đồng tỷ lệ thuận với kết quả thu được. Người dân địa phương có quyền xác định vấn đề của họ, tham gia trực tiếp vào công việc thực thi dự án và hưởng lợi từ dự án, các dự án phải được thực hiện cùng với dân chứ không phải ban phát cho dân. Cần quan tâm đến quyền lợi một cách rõ ràng của các bên, đặc biệt là đối với địa phương, cần có sơ đồ mức độ tham gia của cộng đồng,  kết nối được mạng lưới, tìm nguồn tài chính để các tổ chức XHDS hoạt động có hiệu quả.
Sau 50 năm phát triển, IUCN là một tổ chức với hơn 1000 thành viên trên thế giới. Hơn 900 tổ chức của IUCN có vai trò đóng góp vào bảo tồn và bảo vệ môi trường. Phát biêu tại hội thảo, Ông Bernard O’callagan, đại diện IUCN rất vui mừng phối hợp với SEF trong việc bảo vệ môi trường và thay đổi nhận thức cuả người dân. Những người dân ven biển có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như người dân ở Vịnh Nha Trang phải sinh tồn cùng biển, nguồn lợi của họ từ dưới biển. Làm thế nào để họ đóng vai trò trong việc bảo vệ môi trường. Một ngư dân già cảm thấy lo lắng cho con cháu vì tài biển ngày càng suy giảm. Họ cũng thấy nhu cầu đảm bảo tài nguyên cho tương lai như việc sinh sản của các loại cá và thuỷ sản. Nhận thức là rất quan trọng, nhưng để người dân tìm ra cách bảo vệ môi trường và thể hiện quyền của mình trong BVMT càng quan trọng. Chúng ta có thể có kinh nghiệm từ các tổ chức đã  thành công trong công tác BVMT. Đây là một thách thức đối với Chính phủ của nhiều nước trên thế giới. Biến đổi khí hậu do chặt phá rừng và làm hại tài nguyên trong 200-300 năm qua. VN là một trong những nước có bờ biển dài, có đồng bằng. Với sự biến đổi như vậy dự báo mực nước biển sẽ tăng 80 cm trong 100 năm tới. Như vậy, thế giới sẽ thay đổi, dòng hải lưu thay đổi, cuộc sốgn của hàng triệu người cũng thay đổi. Chúng ta phải đổi phó như thế nào với những thay đổi như thế. Những thay đổi đó diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào để người dân hiểu được các tác động đó, ứng phó với tác động đó, làm thế nào để nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng cùng tham gia như một chiến lược quốc gia. IUCN sẽ hỗ trợ các tổ chức trong việc bảo vệ môi trường

Ông Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cho rằng chúng ta không chỉ nâng cao dân trí mà cần phải nâng cao quan trí. Những năm vừa qua nhiều tổ chức của LHH đã tổ chức nâng cao quan trí cho rất nhiều địa phương trong việc bảo vệ môi trường. Qua đấy cũng thấy được nhiều quan trí còn nhận thức rất lơ mơ về vấn đề BVMT.Hiện nay, ngân sách quốc gia dành 1% cho BVMT. VUSTA kiến nghị SEF và các IUCN nước ngoài cũng nên phối hợp với các PCP trong nước để tạo thành mạng lưới vừa nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao hiệu quả của các dự án tác động đến tất cả các cấp. Nếu làm được điều đó thì những kiến nghị, những vận động chính sách của chúng ta sẽ mang tính chất quốc gia. 
Tại hội thảo nhiều ý kiến đề xuất về BVMT được các đại biểu đưa ra thảo luận và thống nhất rằng BVMT không phải của riêng ai, không chỉ dừng ở việc ban hành luật pháp của Nhà nước mà còn cần phải được thực hiện từ đưới lên, từ chính người dân. BVMT phải có lợi cho dân,  phải gắn liền với sinh kế của người dân. Nhà nước tạo ra đầy đủ luật lệ nhưng nếu không có người dân tham gia thi việc BVMT không có kết qủa.Vì thế cần có sự tham gia  của người dân trong công tác này, ví dụ như tạo cơ hội cho họ tham giao vào các dự án BVMT, tham gia vào các khóa tập huấn, vào việc tăng cường năng lực của các nhóm phụ nữ tự nguyện thu gom rác, phát triển mạng lưới thanh niên tình nguyện ở địa phương, vai trò của các tổ chức XHDS trong bảo vệ môi trường
Ông Nguyễn Hữu Ninh, đại diện của một trong 3 nhóm thảo luận thay lời các tổ chức XHDS  chú trọng các đại biểu đến tiêu đề của hội thảo là kết nối sáng kiến cộng đồng. Đây là vấn đề của cả các tổ chức xã hội và NN. Các dự án SEF với số tiền không nhiều, nhưng đã làm được những việc rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta phải có nhiều tiếng nói để hình thành tiếng nói chung và nếu kiến nghị lên NN được thì sẽ có sự thay đổi. Thời gian vừa qua các tổ chức phi chính phủ (PCP) đã tổ chức nhiều khoá tập huấn cho lãnh đạo địa phương, làm Sổ tay môi trường dành cho lãnh đạo và rất nhiều đối tượng khác nhau. Các tổ chức PCP rất tiết kiệm, rất chắt chiu và rất hiệu quả. Tiền mà PCP sử dụng không nhiều nhưng lại hiệu quả hơn CP. Vì PCP hiểu biết hơn và sâu sắc hơn CP. Lãnh đạo VUSTA là đại diện cho PCP ở góc độ khoa học, vậy VUSTA phải có tiếng nói  và thể hiện quan điểm của mình. 

Thay mặt cho Ban Chủ tọa Ông Hồ Uy Liêm đã tổng hợp lại các vấn đề đã được các đại biểu thảo luận, đề xuất và bế mạc hội thảo : VN đến 2020 sẽ trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Càng ngày vấn đề môi trường ngày càng trở lên quan trọng. Nếu chúng ta phá hoại môi trường thì thế hệ mai sau sẽ chịu những ảnh hưởng nặng nề. Gần đây, chúng ta đối mặt với giao thông ách tắc. Ngoài những thiệt hại khác thì chúng ta chưa thể tính được thiệt hại sức khoẻ do ô nhiễm môi trường. Gần đây chúng ta có dịch tả. Nguyên nhân là chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm. Chúng ta cứ phát triển và cứ phá hoại môi trường. Lâu nay các văn bản của NN tuy chưa hoàn thiện nhưng nhìn chung tốt, có sự tham gia xây dựng của các tổ chức XHDS. Chúng ta phải có sự cân đối giữa phát triển kinh tế và BVMT để đảm bảo phát triển bền vững. Mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng phải nhận thức được tầm quan trọng của BVMT thì chúng ta mới có thể giữ gìn và bảo vệ môi trường. Muốn vậy, chúng ta cần phải có sự kết nối trong việc bảo vệ môi trường, chia sẻ thông tin. BVMT không thể áp đặt bằng chính sách mà phải vận động để người dân tự nguyện tham gia.

LHHVN có thế mạnh tập hợp đoàn kết các tổ chức tham gia một cách tự nguyện trong sự nghiệp BVMT như truyền thông, phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí và phản hồi chính sách qua nhiều hình thức, ví dụ (1) Trang web cũng là diễn đàn để chúng ta cùng nhau chia sẻ và trao đổi thông tin. (2) các chương trình, dự án lớn cần các tổ chức XHDS cùng tham gia để hoạt động bảo vệ môi trường  ngày càng có kết quả (3) Hàng năm, cần  tổ chức những cuộc hội thảo tương tự, có thể tại HN hoặc các vùng khác nhau để các tổ chức có tiếng nói chung đóng góp vào công cuộc  BVMT một cách hiệu quả.
